Tin học 7
Tiết 45, 46, 47:
Chủ đề 7: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
1. Sắp xếp dữ liệu:
a. [image: ]Cho bảng dữ liệu như hình: (Các em mở chương trình bảng tính Excel cùng làm với cô nhé!)

b. Thực hiện sắp xếp cột Tên theo bảng chữ cái abc… (Sắp xếp dữ liệu tăng dần)
[image: ]Bước 1: Các em chọn 1 ô bất kì trong cột Tên. VD: Chọn ô C10.
Bước 2: Nháy vào bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh [image: ] trong nhóm lệnh Sort & Filter. Kết quả như hình:










c. Thực hiện sắp xếp ĐTB từ cao đến thấp: (Sắp xếp dữ liệu giảm dần)
[image: ]Bước 1: Chọn 1 ô bất kì trong cột ĐTB. VD: Chọn ô G8
Bước 2: Nháy vào bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh            trong nhóm lệnh Sort & Filter. Kết quả như hình:













Nội dung cần nhớ:
Bước 1: Nháy chọn 1 ô bất kì trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
Bước 2:  
· [image: ]Nháy vào bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh [image: ] trong nhóm lệnh Sort & Filter: để sắp xếp dữ theo thứ tự tăng dần.
· Nháy vào bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh    trong nhóm lệnh Sort & Filter: để sắp xếp dữ theo thứ tự giảm dần.
2. Lọc dữ liệu:
a. [image: ]Cho bảng dữ liệu như hình: (Các em tạo bảng dữ liệu như hình và cùng tìm hiểu với cô nhé!)


b. Lọc các bạn có điểm môn Toán là 10:
Bước 1: Chọn 1 ô bất kì trong bảng dữ liệu. VD: Chọn ô C10.
Bước  2: Nháy bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh [image: ] trong nhóm lệnh Sort & Filter.  













[image: ]Kết quả: Xuất hiện [image: ]trên hàng tiêu đề cột như hình:

[image: ]Bước 3: Nháy [image: ]trên tiêu đề cột Toán, Nháy bỏ chọn Select All và chọn số 10.

[image: ]Kết quả: Danh sách chỉ còn lại những bạn có điểm Toán là 10.
Lưu ý: 
- Để hiển thị toàn bộ danh sách khi muốn lọc dữ liệu với những tiêu chí khác, nháy vào nút [image: ] trên cột Toán và chọn Select All.
· Để kết thúc việc lọc dữ liệu: Nháy bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh [image: ] trong nhóm lệnh Sort & Filter.  
c. Hiển thị toàn bộ danh sách và lọc các bạn có Xếp loại là Giỏi:
[bookmark: _GoBack][image: ]Kết quả:

Nội dung cần ghi nhớ:
Bước 1: Chọn 1 ô bất kì trong bảng có dữ liệu cần lọc.
Bước 2: Nháy bảng chọn Data/ Nháy nút lệnh [image: ] trong nhóm lệnh Sort & Filter.  
Bước 3: Nháy [image: ]trên tiêu đề cột, nháy bỏ chọn Select All và chọn giá trị cần lọc.
VẬN DỤNG VÀ LUYỆN TẬP
1. Hãy cho biết mục đích của việc sắp xếp và lọc dữ liệu trên trang tính?
2. [image: ]Nhập bảng dữ liệu như hình sau:

a. Sắp xếp cột số lượng sách theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
b. Sắp xếp Tên sách theo bảng chữ cái abc.
c. Lọc những quyển sách có năm sản xuất là 2015.
d. Hiển thị toàn bộ danh sách. Sau đó, lọc những quyển sách của nhà xuất bản: NXB Giáo dục.
e. Lưu bảng tính với tên: Danhmucsach.xlsx
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ST> Hovalot [-| Tén.| Vau.| Toir.| Anh.| DTB.|Xéploj|
3 |Nguyén Qujnh Anh 9 9 8 8.7 Gibi
6 |Tran Thay Hing 6 10 9 83 Giéi
11 |Nguyén Trong Hoing | 10 7 8 83 | Gidi
4 |Bui Anh Tuyét 10 7 10 9.0 Gibi
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DANH MUC SACH TAI THV VIEN

St | Ma sach | Nha xuétban Tensach | Nam xuatban s&ml
1 GD-2015 |NXB Giao duc Danh twéng Viét Nam 2015 19
2 NT-2004 |NXB Tre Kim phtt chay ngwoc 2004 10
3 KD-2013 |NXB Kim Béng Doremon 2013 15
4 KD-2010 |NXB Kim Dang Kham pha bién 2010 13
5 NT-2003 |NXB Tré Géu Bac cuc 2003 15
3 NT-2015 |NXB Tré Nhiing viing dét méri 2015 9
7 GD-2015 |NXB Gido duc Cau bé bac si rirng xanh 2015 14
8 KD-2008 |NXB Kim Béng Tiéng Anh cho bé 2008 10
9 GD-2013 |NXB Gido duc Thé gii dong vat 2013 10
10 NT-2010 |NXB Tré Héy tra |oi em tai sao? 2010 17
1 NT-2010  |NXB Tré Hay can dam va tét bung 2010 5
12 | GD-2013 |NXB Gido duc Truyén cb Viét Nam 2013 10
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DANH SACH HOC SINH LOP 7A

2 | STT Ho va lot Ten | Vin | Toin | Amh | PTB
3| 1 |NguyénNhw Ngoc 7 5 7 63
4| 2 |PhanAnh Tai 8 8 3 73
5| 3 |NguyénQuynh Anh 9 9 8 87
6| 4 |BiiAnmh Tuyét 10 7 10 92,0
7| 5 |Nguyén Quang Vinh 5 10 8 7,7
g | 6 |TrinThiy Hing 6 10 9 83
9| 7 |PhanThinh Nam 7 3 7 6.7
10| 8 |Ngovan Twomg | 8 8 5 70
11| 9 |NguyénThi Tram 5 9 6 6,7
12| 10 |HuynhHa vy 9 10 3 83
13| 11 |Nguyén Trong Hoang 10 7 8 83
14 12 |VoCéng Thanh 8 8 9 83
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8 |Ngo Van Twong | 8 8 5 70
12 |V Cong Thanh 8 8 9 83
9 |Nguyén Thi Tram 5 9 6 6,7
5 |Nguyén Quang inh 5 10 8 7,7
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